
Tổng số (Tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

NSTW

1 2 2 3 4 5 6 7 4 5 6 8

TỔNG CỘNG 

A 2.345.218

1
7968276;

8081858;

8014337

Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư 

xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - 

Vũng Tàu giai đoạn 1

Dự án quan 

trọng quốc 

gia

Giao thông 2024 2026
 221/2025/QH15 

ngày 27/6/2025
6.693.000 4.952.000 1.706.000

2
7890946; 

8094231

Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn 

Trạch, giai doạn 1
Nhóm A Giao thông 2025 2030

28/NQ-HĐND 

ngày 29/10/2021; 

26/NQ-HĐND 

ngày 22/9/2022

3027/QĐ- 

18/10/2024 (XL); 

1686/QĐ- 

05/6/2024 (GPMB)

4.142.000 2.000.000 639.218

Phụ lục III

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày         tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT Mã dự án Tên dự án Nhóm dự án

Ngành, lĩnh 

vực, 

CTMTQG

Địa điểm xây 

dựng

Thời 

gian KC

Thời 

gian HT

Quyết định đầu tư/ QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê 

duyệt dự toán CBĐT

Kế hoạch trung hạn giai 

đoạn 2026-2030

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Dự án liên kết vùng

NHÓM DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 

2021-2025 SANG GIAI ĐOẠN 2026-2030

Dự án quan trọng quốc gia

Số quyết định, 

ngày ban hành

Tổng mức đầu tư
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